
SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

PHÒNG NGHIỆP VỤ Y 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2025 
 

 

ĐỀ XUẤT 

V/v Đăng tải đăng ký hành nghề- có thay đổi về người hành nghề trong  

quá trình hoạt động 

 

 

Kính gửi: Văn Phòng Sở Y tế. 

 

Sở Y tế Hà Nội nhận được hồ sơ đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

của Trạm y tế xã Đoài Phương trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành Sở Y tế 

Nội dung đề nghị: Đăng ký hành nghề - có thay đổi về người hành nghề 

trong quá trình hoạt động 

Trạm y tế xã Đoài Phương, phòng Nghiệp vụ Y kính chuyển Văn phòng Sở 

Y tế đăng tải danh sách người đăng ký hành nghề của đơn vị lên Website của Sở Y 

tế Hà Nội.  

(Địa chỉ Website: https://soyte.hanoi.gov.vn/quan-ly-hanh-nghe-2024). 

Trân trọng./. 

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Cường 

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ Y 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Vương 

 

 

 
 



 

 

UBND XÃ ĐOÀI PHƢƠNG 

TRẠM Y TẾ 

 

Số: 151/TYT-KHTH 

V/v: đăng tải danh sách nhân sự 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

của TYT xã Đoài Phƣơng trên 

Website của Sở Y tế  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc                   
 

Đoài Phương, ngày 22 tháng 09 năm 2025 

Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội. 
                    
 Căn cứ Luật số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc điều động viên chức, ngƣời lao động đến công tác tại 

Trạm Y tế của 126 xã, phƣờng thuộc thành phố Hà Nội; 

Thực hiện công văn số 3278/SYT-QLHNYDTN ngày 17/7/2024 của Sở 

Y tế Hà Nội về việc đăng tải danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh của các đơn vị lên Website của Sở Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban nhân 

dân xã Đoài Phƣơng về việc thành lập Trạm y tế thuộc UBND xã Đoài Phƣơng, 

thành phố Hà Nội; 

Trạm Y tế xã Đoài Phƣơng đã rà soát, tổng hợp danh sách nhân sự đăng 

ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Đoài Phƣơng nhƣ sau:(có 

danh sách kèm theo). 

Trạm Y tế xã Đoài Phƣơng kính đề nghị Sở Y tế Hà Nội xem xét và tạo 

điều kiện đăng tải danh sách ngƣời đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại 

Trạm Y tế xã Đoài Phƣơng trên trang Website của Sở Y tế để làm cơ sở cho đơn 

vị hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng và thanh toán Bảo hiểm Y tế trong hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên;          
- Lƣu VT,KHTH 

TRƯỞNG TRẠM  

  
 

 

 

Nguyễn Văn Nam 



 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ  

(Gửi kèm theo Công văn số 151/TYT-KHTH  ngày 22 tháng 09 tháng 2025) 
                

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐOÀI PHƢƠNG 

2. Địa chỉ: Số 61, Thôn Thống Nhất, Xã Đoài Phƣơng, Thành phố Hà Nội 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ngày (tất cả các ngày trong tuần) 

4. Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2
 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

 Nguyễn Thị Thu Hà 
028096/HNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 

Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật 

 

 

 Nguyễn Văn Nam 
0016931/HNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Nhi, 

Siêu âm ổ bụng 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Phùng Thị Thanh Hà 
025015/HNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Cấn Thị Thu Thủy 
003341/ HNO-

GPHN 
Y học dự phòng 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 



 

 

 Phùng Tiến Đạt 
003344/ HNO-

GPHN 
Y học dự phòng 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Phùng Anh Tuấn 
0021398/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

không dùng thuốc 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Nguyễn Năng Minh 
0016875/HNO-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Hà Văn Mạnh 
039401/HNO-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Kiều Thị Hiền 
037562/HNO-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Nguyễn Thị Thu Phương 
0016955/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Phùng Thị Nhàn 
0016937/ HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công theo lịch 

trực đƣợc phân công 

  

 



 

 

 Nguyễn Thị Hoa 
0016944/ HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Nguyễn Thị Thu Trang 
0017588/ HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Nguyễn Thị Trang 
038145/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công   

 

 Hà Thị Bích 
001606/ HNO-

GPHN 
Điều dƣỡng 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Khuất Thị Đài Trang 
037970/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Phạm Thị Thu Hà 
030411/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công   

 

 Nguyễn Thị Hằng 
037804/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công   

 



 

 

 

 Đoài Phương, ngày 22 tháng 09 năm 2025 

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
  

 

 

 

Nguyễn Văn Nam 
 

 Nguyễn Nữ Hoàng Anh 
039849/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công   

 

 Đào Thu Quang 
0016195/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Nguyễn Thị Hương 
000540/BK-

CCHN 

Chăm sóc ngƣời bệnh 

chuyên khoa Nha khoa 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Chu Thị Hà 
035854/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công 
  

 

 Trịnh Thị Sinh 
0016203/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 7/10/2015 

Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày 

(từ thứ 2 đến thứ 6) và theo lịch 

trực đƣợc phân công Hộ sinh  
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